
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 45 Đường Tân Lập, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

09/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TESLA

3703097872

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC 
QUỐC TẾ TESLA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL EDUCATION GROUP 
TESLA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TESLA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909.605.699
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, trang thiết bị y tế

4659

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: triển lãm, giới thiệu, hội nghị, hội thảo, tập huấn, huấn 
luyện, tổ chức các sự kiện y tế

8230

4. Giáo dục nhà trẻ 8511

5. Giáo dục mẫu giáo 8512(Chính)

6. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

7. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của bệnh viện đa khoa

8610

11. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

12. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

13. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động khu điều dưỡng, nghỉ dưỡng

8699

14. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

7120

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

21. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG HOÀI 
QUỐC

0802 Khối C 
Đường 11, KDC 
Hiệp Thành 3, 
Phường Hiệp 
Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

0660870111
32

2 LƯU VŨ ANH 30/24 Khu phố 
Bình Đường 1, 
Phường An Bình, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.100.0
00

11.000.000.000 22,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.100.0
00

11.000.000.000 22,000

0380880223
16
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3 ĐÀO TIẾN 
DŨNG

559/31 Chiêu 
Liêu, Phường Tân 
Đông Hiệp, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 16,000

0370880059
33

4 TRƯƠNG THỊ 
THANH

280B1/2 Khu phố 
1B, Phường An 
Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 16,000

0421900221
10

5 HOÀNG VĂN 
MINH

Số 13 Đường M, 
Khu TTHC, Khu 
phố Nhị Đồng 2, 
Phường Dĩ An, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 16,000

0400760081
24

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042190022110
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 280B1/2 Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 280B1/2 Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THỊ THANH Nữ

06/04/1990 Kinh Việt Nam

02/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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